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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN 

 
Vào hồi……….........giờ………....phút, ngày............ tháng......... năm​  
tại​  
Tôi….………………………………………….Chức danh​  
và ông/bà ….………………………………………...Chức danh​  
​  
Có sự tham gia của ông (bà):...................................... là4......................................... 
​  
................................................................................................................................... 
Tiến hành hỏi cung bị can:  
Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:​ ​  
Tên gọi khác: ​   
Sinh  ngày ............. tháng .......... năm .................. tại: ​   

Quốc tịch:....................................................; Dân tộc:...................................................; Tôn giáo: ​ ​   
Nghề nghiệp: ​   
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:​  

cấp ngày........... tháng ......... năm ........................ Nơi cấp: ​   
Nơi cư trú: ​   

Bị can​ đã được giải thích quyền và nghĩa vụ theo 
quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

 
HỎI VÀ TRẢ LỜI 

​  

​  

​  

​  

​  

​  

​  

​  

​  

​  

4 Người đại diện, người bào chữa, người phiên dịch,... 
3 Viết tắt tên Viện kiểm sát ban hành - đơn vị phụ trách (nếu có) 
2 Ghi tên Viện kiểm sát ban hành. Trường hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thì bỏ mục này 
1 Ghi tên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tối cao  



Việc lấy lời khai kết thúc hồi…… giờ......., ngày……..tháng…...năm……… và đã được 
ghi âm, ghi hình (nếu có). 

Biên bản này đã đọc lại (hoặc tự đọc), phát lại ghi âm, ghi hình (nếu có) cho bị can 
nghe, xem, công nhận đúng như đã khai và ký tên xác nhận dưới đây. 
  

BỊ CAN 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

KIỂM SÁT VIÊN 
(ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh) 

NGƯỜI PHIÊN DỊCH 
(Nếu có) 

 

NGƯỜI BÀO CHỮA 
(Nếu có) 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
(Nếu có) 
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